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THÔNG TƯ
Về việc ủy quyền cho các Ủy ban hành chính khu tự trị Thái – Mèo và các tỉnh, chỉ đạo và giám đốc công tác quản lý tài vụ các cơ sở kinh doanh của tổng cục lâm nghiệp

Hiện nay các xí nghiệp thuộc ngành Lâm nghiệp (Ty Lâm nghiệp, Chi nhánh Lâm khẩn v.v…) đang còn là những xí nghiệp thuộc trung ương do trung ương (Tổng cục Lâm nghiệp) trực tiếp quản lý. Các kế hoạch kinh tế quốc dân cũng như kế hoạch thu chi tài vụ đều do trung ương xét duyệt, các khoản vốn cũng như các khoản lỗ lãi đều thuộc ngân sách trung ương đảm nhiệm. 

Tuy nhiên, những xí nghiệp này ở rải rác hầu hết khắp nơi, có những hạt lâm nghiệp, những khu khai thác ở sâu trong rừng, mà sản lượng khai thác thì ngày càng lớn, vốn đầu tư và vốn tích lũy ngày càng tăng, việc lãnh đạo trực tiếp của trung ương do đó cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, các Ty Lâm nghiệp quản lý nhiều công tác khác nhau: công tác sản xuất kinh doanh, công tác kiến thiết cơ bản, công tác sự nghiệp, mỗi công tác có vốn riêng và có phương thức quản lý riêng. Đặc biệt các loại công tác kiến thiết cơ bản và sự nghiệp đều có cả trung ương và địa phương quản lý và do hai nguồn vốn khác nhau cung cấp: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Mặt khác, việc xây dựng và thực hiện những kế hoạch về sản xuất, về kiến thiết cơ bản, về sự nghiệp của những xí nghiệp lâm nghiệp thuộc trung ương được tốt hay không đều có liên quan và cũng còn tùy thuộc nhiều vào việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch kinh tế khác của địa phương, nhất là kế hoạch lao động và kế hoạch sản xuất nông nghiệp. 

Vì những lý do nói trên, Bộ và Tổng cục nhận thấy rằng sự chỉ đạo trực tiếp và sự giúp đỡ tích cực của Ủy ban hành chính các khu, tỉnh đối với các xí nghiệp thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, trước tầm quan trọng của công tác hiện nay là rất cần thiết và cấp bách. Việc phân cấp quản lý toàn diện các xí nghiệp lâm nghiệp cho Ủy ban hành chính đang được nghiên cứu, trong khi chờ đợi thực hiện được việc phân cấp quản lý toàn diện này, và để tạo điều kiện tốt cho việc phân cấp quản lý sau này, cũng như để khắc phục một số khuyết điểm và nhược điểm trước mắt về mặt tài vụ như: kế hoạch giá thành, kế hoạch định mức vốn lưu động lập chưa sát, lãi và khấu hao còn nộp chậm v.v… Bộ và Tổng cục quyết định ủy nhiệm cho các Ủy ban hành chính khu, tỉnh thay mặt Bộ và Tổng cục chỉ đạo và giám đốc thực hiện toàn bộ công tác quản lý kinh tế và tài vụ đối với các cơ sở của Tổng cục Lâm nghiệp, nằm tại các khu và tỉnh gồm các mặt sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản và công tác sự nghiệp theo những nguyên tắc sau đây: 

A. MẤY NGUYÊN TẮC LỚN VỀ LẬP VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH
Về mặt lập kế hoạch: nói chung, các loại kế hoạch về sản lượng, giá thành, lỗ lãi, vốn cũng như các chỉ tiêu xây dựng cơ bản và dự toán sự nghiệp trung ương sẽ do trung ương xét duyệt và quyết định (riêng đối với một số công trình xây dựng cơ bản dưới hạn ngạch, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ nghiên cứu uỷ quyền cho Ủy ban hành chính khu, tỉnh thay mặt Tổng cục xét duyệt thiết kế và dự toán thiết kế; sẽ có thông tư riêng, quy định cụ thể về việc này). 

Trong quá trình các xí nghiệp lâm nghiệp xây dựng kế hoạch hàng năm cũng như điều chỉnh kế hoạch giữa năm, các Ủy ban hành chính khu, tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo các xí nghiệp này (Ty Lâm nghiệp, Chi nhánh Lâm khẩn, v.v…) lập kế hoạch nhằm đáp ứng được yêu cầu của trung ương đồng thời sát với tình hình địa phương, đề xuất những biện pháp cần thiết để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trung ương sẽ căn cứ những ý kiến của Ủy ban hành chính khu, tỉnh để xét duyệt kế hoạch. 

Về mặt quản lý và thực hiện kế hoạch, Ủy ban hành chính khu, tỉnh sẽ theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ các cơ sở xí nghiệp. Trong quá trình thực hiện, nếu ngành Lâm nghiệp gặp những khó khăn trở ngại, thì Ủy ban hành chính khu, tỉnh giúp đỡ ý kiến hoặc biện pháp thích ứng động viên mọi lực lượng cần thiết để giải quyết. Về kết quả công tác hàng quý, năm của ngành Lâm nghiệp, Ủy ban hành chính khu, tỉnh sẽ có ý kiến nhận xét để giúp trung ương đánh giá được sát thực và đúng mức. Như vậy, các bảng tổng kết tài sản và quyết toán hàng quý, năm chỉ được trung ương xét duyệt sau khi có ý kiến nhận xét của Ủy ban hành chính. 

Riêng về công tác sự nghiệp, Bộ và Tổng cục ủy nhiệm hẳn cho Ủy ban hành chính khu, tỉnh theo dõi cấp phát và xét duyệt quyết toán thay cho Tổng cục lâm nghiệp. 

B. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, Ủy ban hành chính khu tỉnh cần sử dụng các cơ quan xung quanh Ủy ban hành chính giúp sức nhất là Ủy ban kế hoạch khu, tỉnh, các Khu, Ty Tài chính, các Chi nhánh và Chi điếm Ngân hàng Nhà nước, các Chi nhánh Ngân hàng Kiến thiết, v.v… 

1. Lập và xét duyệt kế hoạch:
- Kế hoạch và dự toán hàng năm và điều chỉnh giữa năm:

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, bao gồm các mặt sản xuất, kiến thiết cơ bản cũng như sự nghiệp của các cơ sở lâm nghiệp, Ủy ban hành chính khu, tỉnh nên sử dụng các cơ quan nói trên phối hợp nghiên cứu, tham gia ý kiến phục vụ sự lãnh đạo tập trung của Ủy ban hành chính. Nếu có những ý kiến bất đồng giữa các ngành thì kịp thời phản ảnh lên Ủy ban hành chính để giải quyết. Nếu giữa Ủy ban hành chính và các cơ sở lâm nghiệp còn có ý kiến khác nhau, thì những ý kiến đó sẽ được phản ảnh lên trung ương xét. 

Trong lúc tham gia ý kiến, cần nắm chắc tình hình thực hiện năm trước với những thuận lợi khó khăn, so sánh với kế hoạch năm nay, để có căn cứ nhận xét tính toán cụ thể, nhằm làm cho kế hoạch được sát đúng và luôn luôn phải tiến bộ hơn các năm trước. 

- Kế hoạch và dự toán hàng quý:

Hàng quý, các cơ sở lâm nghiệp phải lập các kế hoạch nộp lãi và khấu hao, kế hoạch hạn mức kiến thiết cơ bản và dự toán sự nghiệp quý, gửi lên trung ương xét duyệt. Trong khi lập và trước khi gửi lên trung ương, cơ sở lâm nghiệp phải thông qua Ủy ban hành chính, các ngành xung quanh Ủy ban hành chính nói trên sẽ giúp Ủy ban hành chính nghiên cứu tình hình cụ thể của cơ sở lâm nghiệp để tham gia ý kiến về các kế hoạch đó. Cần chú ý về mặt sản xuất, đi sâu nắm tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, nắm khả năng thực hiện kế hoạch sản xuất, kế hoạch tiêu thụ và kế hoạch giá thành của quý đó, để có ý kiến cụ thể về mức nộp lãi và khấu hao. Về mặt xây dựng cơ bản, cần chú ý nắm tình hình để thực hiện về mặt khối lượng công trình và hạn mức còn thừa quý trước và khả năng thi công quý đó, để có ý kiến về số hạn mức cần thiết sẽ đề nghị. 

Riêng về mặt dự toán sự nghiệp, Ủy ban hành chính sẽ xét duyệt cụ thể và chính thức. Tổng cục sẽ căn cứ vào sổ xét duyệt của Ủy ban hành chính để cấp phát. 

2. Cấp phát:
Vốn lưu động và vốn kiến thiết cơ bản đều do Tổng cục Lâm nghiệp cấp phát, vốn lưu động thì qua Ngân hàng Nhà nước và vốn kiến thiết cơ bản qua Ngân hàng Kiến thiết như thường lệ, các việc cấp vốn này đều có báo cáo cho Ủy ban hành chính biết. 

Riêng kinh phí sự nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ dựa vào dự toán quý đã được Ủy ban hành chính xét duyệt để chuyển dần số kinh phí hàng tháng cho Ủy ban hành chính khu, Ty Tài chính. Khu, Ty Tài chính sẽ cấp dần cho các cơ sở lâm nghiệp theo nhu cầu cần thiết. 

Trường hợp thừa vốn lưu động hay kinh phí sự nghiệp, Ủy ban hành chính cần báo kịp thời cho Tổng cục và Bộ Tài chính để nghiên cứu điều chỉnh trong ngành Lâm nghiệp. 

3. Quản lý và giám đốc thực hiện:
Trong quá trình thực hiện và quản lý kế hoạch, các ngành xung quanh Ủy ban hành chính nói trên sẽ giúp cho Ủy ban hành chính khu, tỉnh và các cơ sở Lâm nghiệp theo dõi và phát hiện kịp thời những vấn đề cần giải quyết. Cần chú ý những vấn đề sau đây:

a) Về mặt sản xuất:
- Quản lý kế hoạch và thực hiện kế hoạch giá thành:

Ủy ban hành chính và cơ quan Tài chính cần chú ý theo dõi thực hiện các yếu tố giá thành của từng loại sản phẩm, có so sánh với kế hoạch và với tình hình thực hiện của từng quý, theo dõi thực hiện tỷ lệ hạ giá thành của những sản phẩm có thể so sánh được, đồng thời nghiên cứu đề xuất những biện pháp cần thiết để hạ giá thành hơn nữa ở những khâu xét ra còn có thể hạ được, làm cho giá thành thực tế ngày càng giảm dần. 

- Giám đốc thu nộp: Trên cơ sở thực hiện kế hoạch sản lượng, kế hoạch tiêu thụ và lỗ lãi, và dựa vào kế hoạch nộp hàng quý do Tổng cục Lâm nghiệp duyệt, các Khu, Ty Tài chính và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước đôn đốc các cơ sở xí nghiệp lâm nghiệp nộp được đủ và đúng hạn về trung ương theo đúng tinh thần và nội dung Nghị định số 45-CP ngày 25-9-1960 của Hội đồng Chính phủ. Mỗi lần các cơ sở Lâm nghiệp nộp, phải báo cho Ủy ban hành chính biết (gửi thêm 1 liên cho Ty Tài chính ngoài 4 liên đã quy định trong nghị định số 45-CP nói trên). 

- Quản lý vốn lưu động: Tài chính và Ngân hàng Nhà nước khu, tỉnh giúp Ủy ban hành chính nắm tình hình thực hiện các loại định mức vốn lưu động, có biện pháp giúp đỡ cho các cơ sở lâm nghiệp thi hành đúng định mức (như chú ý giải quyết nợ dây dưa, sản phẩm ứ đọng, v.v…) nhằm thực hiện cho được phương châm “vốn ít, sản xuất được nhiều”.

b) Về mặt kiến thiết cơ bản và sự nghiệp:

Các Khu, Ty Tài chính và Chi hàng Kiến thiết giúp Ủy ban hành chính theo dõi thực hiện các chỉ tiêu khối lượng công trình và chỉ tiêu công tác sự nghiệp trung ương đúng kế hoạch và dự toán đã được duyệt, tránh tình trạng làm ngoài kế hoạch và vượt dự toán. Ngoài ra còn theo dõi kiểm soát việc thực hiện các đơn giá và các tiêu chuẩn định mức, nhằm tạo điều kiện để từng thời gian ngắn có thể xây dựng được những chỉ tiêu tiền tiến, đảm bảo cho việc thực hiện cấp phát kiến thiết cơ bản theo khối lượng công trình và quản lý kinh phí sự nghiệp theo tiêu chuẩn định mức. 

4. Báo cáo và quyết toán.
Các kế hoạch và dự toán lập hàng năm cũng như các kế hoạch và dự toán điều chỉnh giữa năm và hàng quý (cả về kế hoạch kinh tế quốc dân và tài vụ bao gồm các mặt sản xuất, kiến thiết cơ bản và sự nghiệp) xây dựng theo cách thức như nói trên, sẽ do cơ quan lâm nghiệp thông qua Ủy ban hành chính khu, tỉnh mà gửi về Tổng cục, để Tổng cục Lâm nghiệp nắm kịp thời tình hình, các cơ quan lâm nghiệp địa phương có thể gửi thẳng các loại báo cáo, báo biểu và quyết toán hàng năm, quý, tháng như đã quy định, cho Tổng cục đồng thời gửi cho Ủy ban hành chính khu, tỉnh một bản. Ủy ban hành chính sẽ nghiên cứu đề xuất ý kiến, và trong một thời gian ngắn, gửi về Tổng cục Lâm nghiệp những ý kiến nhận xét đó, đồng thời sao gửi cho Bộ Tài chính biết. Các đơn vị trọng điểm vẫn tiếp tục gửi về Tổng cục và gửi về Bộ Tài chính các loại kế hoạch và báo cáo như từ trước đến nay. 

Riêng các báo cáo quyết toán sự nghiệp không gửi thẳng về Tổng cục mà phải gửi qua Ủy ban hành chính xét duyệt. Ủy ban hành chính xét duyệt chính thức, sẽ gửi về Tổng cục. 

Các loại báo cáo về tài vụ năm, quý, tháng sẽ được gửi thêm một bản cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và Ty Tài chính. 

Hàng quý các Khu, Ty Tài chính sẽ lập báo cáo về tình hình hoạt động kinh tế và quản lý tài vụ của ngành lâm nghiệp có phân tích nhận xét các mặt, trình Ủy ban hành chính xét duyệt và gửi về Bộ Tài chính và Tổng cục Lâm nghiệp theo bảng mẫu sẽ gửi sau. 

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý kế hoạch và tài vụ tại các cơ sở lâm nghiệp ở địa phương, mong các Ủy ban hành chính khu, Ty Tài chính, Chi hàng, thi hành khẩn trương thông tư này kể từ ngày 01-01-1961. 

Bộ và Tổng cục tin chắc rằng với sự chỉ đạo và giám đốc của Ủy ban như đã quy định trong thông tư này, các cơ sở lâm nghiệp ở địa phương sẽ có điều kiện hoạt động tốt về mặt tài vụ cũng như về mặt sản xuất và công tác. Đồng thời Bộ và Tổng cục mong rằng Ủy ban lưu ý bố trí việc chỉ đạo cho khớp với yêu cầu để tránh những chậm trễ có thể xảy ra, nhất là trong thời gian đầu áp dụng thông tư này. 
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